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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG 
[bookmark: _GoBack]DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX) CÁ NHÂN DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ
(Đáp ứng Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021)



I. TỔNG QUAN
1. Giới thiệu
Tài liệu nhằm mục đích hướng dẫn các chức năng dành cho NNT sau:
· Đăng ký tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ52)”
· Kê khai trực tuyến tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ52)”.
· Nộp tờ khai XML “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ52)” định dạng XML.
· Tra cứu tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ52)”.
· Tra cứu thông báo của “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ52)”.
2. Thuật ngữ và các từ viết tắt
	STT
	Thuật ngữ/chữ viết tắt
	Mô tả

	1
	CKS
	Chữ ký số

	2
	CQT
	Cơ quan thuế

	3
	ETax
	Dịch vụ thuế điện tử

	4
	MST
	Mã số thuế

	5
	NNT
	Người nộp thuế

	6
	CBT
	Cán bộ thuế

	7
	NSD
	Người sử dụng


II. NỘI DUNG CHI TIẾT
1. [bookmark: _Toc56171445][bookmark: _Toc60930392]Đăng nhập
Bước 1: NNT truy cập đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn 
[image: ]
Bước 2: Chọn “Cá nhân”, chọn tiếp “Đăng nhập” 
NNT nhập thông tin tài khoản đăng nhập và mã kiểm tra  
[image: ]
Bước 3: NNT nhập mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống 
[image: ]

 Bước 4: Chọn nút “Đăng nhập”, hệ thống hiển thị màn hình các chức năng.
[image: ]

2. Kê khai trực tuyến
· Cho phép NNT kê khai trực tiếp tờ khai trên hệ thống eTax phân hệ cá nhân. 
Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Khai thuế CNKD”
· Hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến
[image: ]
Bước 2: NNT chọn “khai thuế CNKD”
· Chọn Tờ khai: “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 52)”
Bước 3: Nhấn nút “Tiếp tục”
· Hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai
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Bước 4: Nhấn nút “Tiếp tục”

· Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất”, NNT thực hiện kê khai tờ khai.
[image: ]
[image: ]
· Nhấn nút “Nhập lại” Cho phép xóa hết dữ liệu NNT đã nhập
· Nhấn nút “Lưu bản nháp” Cho phép NNT lưu lại thông tin đã kê khai trên tờ khai
Bước 4: Chọn “Hoàn thành kê khai” 
· Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai.
[image: ]
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· Nhấn nút “Sửa lại” Quay lại màn hình kê khai
· Nhấn nút “Tờ khai XML” Cho phép NNT kết xuất tờ khai về máy trạm định dạng xml
Bước 5: Chọn “Nộp tờ khai”
· Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu xác thực nộp tờ khai
[image: ]
· Nhập mã kiểm tra ấn “tiếp tục” hệ thống yêu cầu nhập “Mã OTP”

[image: ]
Bước 6: Chọn “Tiếp tục” hệ thống thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công”
[image: ]

3. Nộp tờ khai XML
NNT đã kê khai và kết xuất tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất NĐ52” định dạng XML về máy trạm. NNT thực hiện tải tờ khai đã kết xuất lên ứng dụng eTax để ký và nộp tờ khai, các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Trên hệ thống eTax NNT chọn “Kê khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Nộp tờ khai XML”
· Hệ thống hiển thị màn hình “Tải tờ khai TNCN”
[image: ]
· Chọn loại tờ khai: NNT chọn loại tờ khai muốn nộp
· Chọn file dữ liệu: NNT chọn file muốn nộp 
· Xác nhận thông tin: NNT nhập mã xác nhân
Bước 2: NNT chọn “gửi tờ khai” 
· Hệ thống hiển thị cửa sổ xác thực nộp tờ khai, NNT nhập “Mã OTP”
[image: ]
Bước 3: Chọn “Tiếp tục” 
· Hệ thống hiển thị thông báo “đã gửi tờ khai thành công”
[image: ]

4. Tra cứu Tờ khai
· Cho phép người nộp thuế tra cứu tờ khai “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” đã gửi thành công trên hệ thống.
Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu tờ khai”
· Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu tờ khai
[image: ]
Bước 2: Nhập thông tin tra cứu:
· Mã số thuế: Mặc định theo mã số thuế đăng nhập
· Tờ khai: “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 52)”
· Mã hợp đồng: Nhập mã giao dịch
· Ngày gửi từ ngày: Nhập từ ngày
· Ngày gửi đến ngày: Nhập đến ngày
Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.
· Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
[image: ]
· Nhấn “Tải về”
· Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file tờ khai dạng XML về máy tính.
· NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.
5. Tra cứu thông báo
· Cho phép người nộp thuế tra cứu thông báo của “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ 52)” đã nhận từ CQT.
Bước 1: NNT chọn menu “Kê khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu thông báo”
· Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu thông báo
[image: ]
Bước 2: Nhập thông tin tra cứu.
· Loại thông báo: NNT chọn loại thông báo
· Ngày gửi từ ngày: Nhập từ ngày
· Ngày gửi đến ngày: Nhập đến ngày
Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.
· Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
[image: ]
· Nhấn “Tải về”
· Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
· NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.
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'CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Boc 1ap-Ty do-Hanh phiic

GIAY DE NGHI GIA HAN NOP THUE VA TIEN THUE DAT (ND52)
Landdu:[X] Thaythé:[]
Cuc Thué Thanh phé Ha NGi

MST Test
0100231226-999

[03] Bia chi: In the sky

[04] S6 dign thoa 0357874662

05] Tén y thué (néu co):

106] Ma 56 th
[07] Logi thué dé nghi gia han
[ a) Thué GTGT ciia doanh nghiép, t chirc

[ b) Thué TNDN ciia doanh nghiép, t chirc
) Thué GTGT va thué TNCN ciia hé gia dinh, ¢4 nhan kinh doanh

d) Tién thué @t (k& chi tiét dia chi tirng khu d&t thué thudc ddi tuong gia han tién thué dit)

Khu dat thué

CQT quan ly khu dét .
Tinh! Thanh p
€QT cép cuc CQT quén Iy

[08] Trwdmg hop dwoc gia han
1. Doanh nghigp nhé va siéu nhé.

{11, Doanh nghigp nho:

Linh vic hoat $6120 dong Doanh thu (VND)

[08] Trwéng hop dwoc gia han

{11, Doanh nghigp nho:

Linh vuc hoat dgng $6120 dong Doanh thu (VND)

[ dong | 562 6o

[/12. Doanh nghiép siéu nho

Linh vic hoat a9 $6120 dong Doanh thu (VND)

Thém dong | | X6a dong

Il Doanh nghiép, t6 chisc, ho gia dinh, c nhan kinh doanh hoat dng trong cac finh vigc:
[m) va thay san

2. S3n xuét, ché bién thyc phim

308t

4. San xulttrang phuc

5. San xuét da va cac san phim c6 lién quan

6. Ché bién g8 va san xut san phdm tir g8, tre, nira (trir giurdng, i, ban, ghé); san xudt san phdm tir rom, ra va vat lidu tét bén

Ooo0oo00Oo0Oo

7. San xuét gidy va san phdm tir gidy
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8. San xuat san pham tir cao su va Plastic
9. San xuét san pham tir khoang phi kim loai khac

10. San xudt kim logi

1. Gia cong co kh, xir I va trang phi kim loai

12. San xu#t san phim dién tir, may vi tinh va san phdm quang hoc

13. San xuét 6 16 va xe c6 dong co khac

14. San xudt giudng, t, ban, ghé

15. Xay dung

16.Van tai kho b

17. Dich vy luu tri va 3n ubng

18. Gido duc va 2o tao

19.Y té va hoat d6ng tro giGp X3 hi

20. Hoat dong kinh doanh bt dng san

21. Hoat dng dich vu lao déng va vie lam

22. Hoat dong cda céc dai I du lich, kinh doanh tua du lich va cc dich vu h{ tro, lién quan dén quang b va t chirc tua dulich
23. Hoat dong séng tic, nghé thust va giai ri

24. Hoat dong cda thur vign, lru r, bao tang v cac hoat déng v héa khac

25. Hoat ddng thé thao, vui choi giai tri

26. Hoat dong chiéu phim

27. San xudt s2n phim cong nghiép hd tro vu tién phat trién

2 cokhitrong
29, Té chire tin dung, chi nhanh ngan hang nudc ngodi

30. Hoat d6ng xudt ban

31. Hoat ddng dién anh, san xuét chrong trinh truyén hinh, ghi 4m va xut ban am nhac
32. Hoat ddng phat thanh, truy&n hinh

33. Lap trinh may vi tinh, dich vu tu vAn va cac hoat ddng khac lién quan dén may vitinh

34. Hoat déng dich vu thong tin

000000000000 O0DODO0DO0ODO0DO0O0O0O0ODODODOOOODRC

35. Khai thac dau thé va khi dét tu nhién (khong gia han
dinh, hop déng);

36 Hoat déng dich vu h{ tro khai khoang

u nhap doanh nghiép cia ddu tho, condensate, khi thién nhién thu theo hiép

37. San xuét @ ubng
38.In, sa0 chép ban ghi cac loai

39. San xuét than céc, san phdm dau mé tinh ché

40. San xudt héa chit va san pham héa chét
41 San xudt s2n phim tir kim loai ddc s&n (trir may méc, thiét bi)

42. San xudtmo.

xemay

0O0O0O0OO0O0OO0OO0

43. Sira chiva, bao dudng va 14p a3t may méc v thiét bi
O 44. Thoat nude va xir If nuéc thai

T6i cam doan nhiing ndi dung k& khai trén 12 ding va chiu trach nhiém truée phap luat v& nhiig théng tin a3 khai; T6i cam két ndp dy du s6 tién thué
theo thoi han ndp thué duoc gia han..

NHAN VIEN DAI LY THUE

Ho vatén Nguoi ky.

Ching chi hanh nghé Naay Ky 210512021
<6

Lwubannhdp | | Nhaplai | | Hoan thanh ké khai >>
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LAn@hu:[X] | Thaythé: []

Kinh giri Cuc Thué Thanh phé Ha NGi
[01] Tén ngui np thué: MST Test
[02] M3 56 thué 0100231226-999
[03] Bia chi In the sky
[04] S6 dién thoai: 0357874662

[05] Tén dai Iy thué (néu c6):
[06] M3 s thué:
[07] Loai thué dé nghi gia han
) Thué GTGT cda doanh nghiép, t6 chic

b)Thué TNDN cua doanh nghiép, té chirc
©) Thué GTGT va thué TNCN cda hd gia dinh, ¢4 nhén kinh doanh

d) Tién thué @t (k& chi tiét dia chi tirng khu d&t thué thudc ddi tuong gia han tién thué dit)

Khu dét thué

CQT quan Iy khu dat

- Tinh/ Thanh phé Quén/ Huyén
QT cép cyc car quan ly

[08] Trusng hop duor gia han
1. Doanh nghigp nhé va siéu nhé.

1. Doanh nghiép nho:

Linh vic hoat dng 6120 dong Doanh thu (VND) Ngudn vén (VNB)

2. Doanh nghiép siéu nhé

Linh viec hoat dgng nh thu (VNB)

2. Doanh nghiép siéu nhé

Linh vic hoat dng 6120 dong Doanh thu (VND) Ngudn vén (VNB)

Il Doanh nghiép, t6 chisc, ho gia dinh, c nhan kinh doanh hoat dng trong cac linh vigc:
1. Nong nghip, 14m nghiép va thiy sin
2. S3n xuét, ché bién thyc phim
308t
4. San xulttrang phuc
5. San xuét da va cac san phim c6 lién quan
6. Ché bién g8 va san xut san phdm tir g8, tre, nira (trir giurdng, i, ban, ghé); san xudt san phdm tir rom, ra va vat lidu tét bén
7. San xuét gidy va san pham tir gidy
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8. San xuét san phdm tir cao su va Plastic

9. San xuét san pham tir khoang phi kim loai khac

0. a0 xudt kim loai

1. Gia cong co kh, xir I va trang phi kim loai

12. a0 xuét san phim dién t, may vitinh va san phém quang hoc

13. 30 xudt 6 16 va xe c6 dong co khac

14. San xuét givdng, 10, ban, ghé

15. Xay dung

16.Van tai kho b

17. Dich vu lwu trd va 3n udng

18. Gido duc va 2o tao

19.Y té va hoat d6ng tro giGp X3 hi

20. Hoat dong kinh doanh bt dng san

21. Hoat dng dich vu lao déng va vic lam

22. Hoat dong cda céc dai I du lich, kinh doanh tua du lich va cc dich vu h{ tro, lién quan dén quang bé va t chirc tua dulich

23. Hoat dong séng tic, nghé thust va giai ri

24. Hoat dong cda thur vign, lru r, bao tang v cac hoat déng v héa khac

25. Hoat ddng thé thao, vui choi giai tri

26. Hoat dong chiéu phim

27. San xudt s2n phim cong nghiép hd tro vu tién phat trién

28. San xudt s2n phim co khi trong diém

29.T6 chire tin dung, chi nhanh ngan hang nuc ngodi

30. Hoat d6ng xudt ban

31. Hoat ddng dién anh, san xuét chrong trinh truyén hinh, ghi 4m va xut ban am nhac

32. Hoat ddng phat thanh, truy&n hinh

33. Lap trinh may vi tinh, dich vu tu vAn va cac hoat ddng khac lién quan dén may vitinh

34. Hoat déng dich vu thong tin

35. Khai théc du th va khi dt tu nhién (khong gia han dSi vSi thué thu nhap doanh nghiép cia ddu tho, condensate,
dinh, hop déng);

36. Hoat déng dich vu h tro khai khodng

37. San xuét @ ubng

38.In, sa0 chép ban ghi cac loai

39. San xuét than céc, san phdm dau mé tinh ché

40. San xudt héa chit va san pham héa chét

41 San xudt s2n phim tir kim loai ddc s&n (trir may méc, thiét bi)

42, San xult mé 16, xe may

43. Sira chiva, bao dudng va 14p a3t may méc v thiét bi

44. Thodt nude va xi I nue thai

T6i cam doan nhitng ndi dung k& khai trén 12 dung va chiu trach nhiém truéc phap ludt v& nhitng thong tin 43 khai; T6i cam két nép ddy du sé tién thué
theo thai han ndp thué duoc gia han..

T6i cam doan sb liéu khai trén 13 ding va chiu trach nhiém truée phap luit vé nhitng s6 liéu d3 khai..

NHAN VIEN DAI LY THUE Ngay 21 théng 05 nam 2021
Ho vatén: NGUO1 NOP THUE hoic
‘DAI DIEN HOP PHAP CUA NGU'O1 NOP

THUE
(K, ghi 3 ho tén)

Chirng chi hanh nghé s
Ghi chi

- Myc I: NNT te xéc din theo quy dinh cia Lust HB trodoanh nghiép nh va viva s6 04/2017/QH14 va Nghi dinh s6 39/2018/IND-CP ngdy 11/3/2018 cla
Chinh phd quy dinh chi tiét mét s6 didu cda Luét H5 tro doanh nghiép nhé va vira.

- Myc II: NNT tir xéc dinh theo quy dinh tai Quyét dinh s6 27/2018/Q8-TTg ngay 06/7/2018 cda Thij tubng Chinh phil; Nghi dinh s 111/2015/N8-CP ngéy
03/1/2015 cia Ghinh ph; Quyét dinh 56 319/QB-TTg ngéy 15/3/2018 cda Thil twéng Chinh phd. T6 chirc tin dung, chi nhénh ngén héng nuréc ngodi tr
xéc dinh theo denh muc do Ngén héng Nha nuse Viét Nem cong b6,

- Gidy dé nghi gia han ndp thué, tién thué a4t chi gii 01 14n cho co quan thué quan Iy truc tidp cho todn bb cac ky cia céc séc thué va tién thué dét duoc
gia han. Phuong thikc nbp ngusi nbp thué lza chon nhur sau:

+ Nguoi nép thué nép theo phurong thirc dién tir gui t6i Céng thong tin dién ti cla co quan thué.
+ Nguoi nép thué np truc tiép t6i co quan thué hosc ndp qua dich vu buu chinh.
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